DANH SÁCH LỚP 6A NĂM HỌC 2020-2021
	STT
	Họ và tên
	Giới tính
	Ngày sinh

	1
	Bùi Hồng Nhung
	Nữ
	20/12/2009

	2
	Bùi Quốc Huy
	Nam
	05/01/2009

	3
	Bùi Tuấn Phương
	Nam
	31/03/2009

	4
	Hoàng Mỹ Anh
	Nữ
	22/11/2009

	5
	Lê Thị Hồng Hạnh
	Nữ
	22/04/2008

	6
	Mai Tùng Sơn
	Nam
	30/10/2009

	7
	Nguyễn Anh Minh
	Nam
	18/12/2009

	8
	Nguyễn Bích Ngọc
	Nữ
	02/10/2009

	9
	Nguyễn Bảo Trâm
	Nữ
	06/10/2009

	10
	Nguyễn Hoài Nam
	Nam
	24/02/2009

	11
	Nguyễn Hoàng Phong
	Nam
	13/01/2009

	12
	Nguyễn Hữu Giang
	Nam
	01/06/2009

	13
	Nguyễn Lâm Bình Nhi
	Nữ
	24/06/2009

	14
	Nguyễn Minh Anh
	Nữ
	28/02/2008

	15
	Nguyễn Minh Thư
	Nữ
	23/12/2009

	16
	Nguyễn Phúc Nguyên
	Nam
	24/07/2009

	17
	Nguyễn Quốc Khánh
	Nam
	05/04/2009

	18
	Nguyễn Thanh Tân
	Nam
	01/10/2008

	19
	Nguyễn Thái Hải Việt
	Nam
	26/08/2009

	20
	Nguyễn Tùng Lâm
	Nam
	04/12/2009

	21
	Nguyễn Văn Bình
	Nam
	18/08/2009

	22
	Nguyễn Vũ Nam Khánh
	Nam
	17/12/2009

	23
	Phạm Hoàng Anh
	Nữ
	12/12/2008

	24
	Phạm Trung Kiên
	Nam
	24/12/2009

	25
	Trần Bình Minh
	Nam
	20/10/2009

	26
	Trần Hải Đăng
	Nam
	14/07/2009

	27
	Tạ Thế Vinh
	Nam
	08/11/2009

	28
	Tống Phương Linh
	Nữ
	09/01/2009

	29
	Vi Văn Mạnh
	Nam
	16/06/2009

	30
	Vũ Hải Linh
	Nữ
	27/03/2009

	31
	Vũ Hải Yến
	Nữ
	25/11/2009

	32
	Vũ Ngọc Minh Châu
	Nữ
	26/11/2009

	33
	Đặng Nguyễn Quỳnh Anh
	Nữ
	11/05/2009

	34
	Đỗ Minh Hưng
	Nam
	21/02/2009

	35
	Đỗ Đức Tài
	Nam
	10/01/2008

	36
	Lê Huy Mười
	Nam
	10/01/2009




